
34 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, VOL 20, NO.M2-2017 

 

 

Tóm tắt— Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục 

đích xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ đạt yêu 

cầu của một khu công nghiệp (KCN) Xanh. Bộ tiêu 

chí gồm 2 hệ thống tiêu chí đánh giá đối với Công ty 

phát triển hạ tầng khu chế xuất (KCX)/KCN và đối 

với cơ sở sản xuất trong KCX/KCN. Mỗi hệ thống 

tiêu chí đánh giá gồm 2 nhóm tiêu chí chính: nhóm 

tiêu chí sàng lọc và nhóm tiêu chí đánh giá. Nghiên 

cứu đã áp dụng bộ tiêu chí đã xây dựng để đánh giá 

mức độ đạt tiêu chuẩn KCN Xanh của KCX Tân 

Thuận, Tp. HCM. Từ kết quả đánh giá bằng bộ tiêu 

chí, nghiên cứu đã đề xuất 6 giải pháp và lộ trình thực 

hiện các giải pháp để KCX Tân Thuận đạt yêu cầu 

của một KCN Xanh. 

 
Từ khóa: khu công nghiệp xanh, khu chế xuất Tân 

Thuận, tiêu chí, tiêu chuẩn, năng lượng tái tạo, tái chế 

và tái sử dụng chất thải. 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

ho đến nay, khái niệm về KCN Xanh (green 

Industrial zone), KCN thân thiện môi trường 

(environmentally friendly industrial zone) thường 

là những khái niệm do mỗi quốc gia đặt ra để phù 

hợp với mô hình KCN đang được vận hành theo 

định hướng phát triển bền vững bằng cách áp dụng 

các giải pháp khả thi nhằm đạt yêu cầu về sử dụng 

tài nguyên hiệu quả, giảm phát sinh chất thải, tái sử 

dụng, tái chế,... Tại Canada, KCN Hiton, Albeta lấy 

tái chế là mục tiêu môi trường chính nên các nhà 

đầu tư KCN đã thiết kế hệ thống vận chuyển và tiêu 

thụ một cách hiệu quả, khuyến khích các doanh 

nghiệp trong KCN phối hợp để tái chế chất thải 

phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhau.  
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Trong trường hợp của Knysna, để xây dựng mô 

hình khu doanh nghiệp xanh (green business 

zones), các chương trình hành động đều hướng 

đến: (1) vận chuyển bền vững; (2) sử dụng năng 

lượng sạch và hiệu quả; (3) quản lý và bảo tồn 

nguồn tài nguyên; (4) quản lý chất thải bền vững; 

(5) sản xuất và tiêu dùng bền vững.  

Trong thực tế, cho đến nay, Tp. HCM và Việt 

Nam chưa có KCN/KCX nào thực sự đã phát triển 

theo kiểu KCN Xanh để các KCN/KCX khác có 

thể học tập kinh nghiệm [1]. Hầu hết các đề tài/dự 

án nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở các đánh giá hiện 

trạng và đề xuất giải pháp để giúp KCN/KCX hiện 

hữu phát triển theo mô hình KCN thân thiện môi 

trường, KCN sinh thái (KCNST) ([2], [3]). Đây 

cũng là yếu tố làm cho nhiều KCN ngần ngại trong 

việc tiên phong phát triển theo mô hình mới này vì 

chưa lường trước hết những khó khăn, chi phí phải 

đầu tư, yêu cầu nguồn nhân lực, sự tham gia của 

các bên liên quan và quan trọng hơn là lợi ích hay 

lợi thế gì sẽ đạt được khi trở thành KCN thân thiện 

môi trường, KCN Xanh hay KCNST. Do đó, nếu 

xem phát triển công nghiệp bền vững là giải pháp 

hữu hiệu để tăng tốc độ phát triển công nghiệp và 

bảo đảm không gây tác hại đến môi trường, cần 

phải có những tác động cụ thể và minh chứng sống 

động để có thể thuyết phục các nhà đầu tư về tính 

khả thi và những lợi ích thiết thực khi trở thành 

KCN Xanh trên địa bàn Tp. HCM. Hay nói cách 

khác, việc xây dựng thí điểm mô hình KCN Xanh, 

áp dụng cho KCX Tân Thuận là cần thiết thực hiện. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Khung nghiên cứu 

Để thực hiện nghiên cứu này các nội dung 

nghiên cứu được thực hiện theo các bước như trình 

bày tóm tắt trong Hình 1. 

 Mô hình KCN Xanh  

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các 

chuyên gia, ý kiến của chính các cơ sở sản xuất 

trong KCX Tân Thuận cũng như tham khảo các mô 

hình KCN Xanh của các nước trên thế giới, mô 

Phát triển khu chế xuất Tân Thuận theo mô hình 

khu công nghiệp xanh - giải pháp và lộ trình 
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hình khu công nghiệp xanh đề xuất áp dụng cho Tp. 

HCM được xây dựng trên những nguyên tắc chính 

sau đây: 

- Bảo đảm hoạt động sản xuất công nghiệp không 

gây tổn hại đến môi trường, tuân thủ các quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) 

nhằm ngăn ngừa và giảm đến mức thấp nhất các 

tác động đến môi trường; 

- Phù hợp với kế hoạch tăng trưởng xanh quốc 

gia, phát triển mô hình "doanh nghiệp phát triển 

bền vững", chú trọng sử dụng tài nguyên (vật 

liệu, năng lượng, nước) hiệu quả, áp dụng các 

giải pháp kỹ thuật công nghệ để giảm phát sinh 

chất thải tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái 

chế chất thải. 

Đối với mô hình KCN Xanh của Tp. HCM, 

các nguyên tắc trên được cụ thể hóa theo 7 điểm 

chính như sau: 

1) Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN và các cơ 

sở sản xuất trong KCX/KCN tuân thủ các quy 

định pháp luật hiện hành về BVMT; 

2) KCX/KCN đầu tư và vận hành Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung (XLNTTT), đảm bảo thu 

gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt 

động của các cơ sở sản xuất trong KCX/KCN 

đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp hiện hành; 

3) Các cơ sở sản xuất (CSSX) trong KCX/KCN 

phân loại chất thải rắn tại nguồn, lưu giữ, thu 

gom và xử lý theo quy định pháp hiện hành về 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), chất 

thải rắn công nghiệp (CTRCN) thông thường và 

chất thải rắn công nghiệp nguy hại 

(CTRCNNH); 

4) Tái sử dụng nước thải sau xử lý tập trung của 

KCX/KCN để tưới cây, tưới đường trong 

KCX/KCN và khu vực dân cư hoặc cho các 

mục đích tái sử dụng khác. Lượng nước thải sau 

xử lý được tái sử dụng bằng nhu cầu nước tưới 

các mảng xanh trong khuôn viên KCX (tương 

ứng với 10% diện tích đất của  KCX/KCN), 

khuyến khích các KCX/KCN tái sử dụng nước 

thải sau xử lý để tưới mảng xanh trong khu dân 

cư lân cận; 

5) Tái sử dụng bùn sinh ra từ Nhà máy XLNTTT 

của KCX/KCN làm chất bổ trợ cho đất trồng 

trong khuôn viên KCX/KCN, khuyến khích áp 

dụng cho cả mảng xanh trong khu dân cư lân 

cận. Lượng bùn tái sử dụng phải tương ứng với 

lượng chất bổ trợ cần thiết cho mảng xanh trong 

khuôn viên KCX/KCN. Khuyến khích 

KCX/KCN áp dụng các giải pháp công nghệ 

khác để tái sử dụng bùn thải từ các Nhà máy 

XLNTTT như sản xuất khí sinh học (biogas), 

than sinh học (biochar), thanh nhiên liệu, vật 

liệu xây dựng... 

6) Sử dụng năng lượng chiếu sáng và sản xuất hiệu 

quả, khuyến khích KCX/KCN nghiên cứu sử 

dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng 

lượng mặt trời, năng lượng sinh học; 

7) Các CSSX trong KCX/KCN đều có giải pháp 

sử dụng tài nguyên nước, nguyên vật liệu, năng 

lượng hiệu quả, tái sử dụng, tái chế chất thải 

hay giảm phát sinh chất thải tại nguồn. 

 Hệ thống tiêu chí đánh giá 

Hệ thống tiêu chí được chia thành 2 nhóm: (1) 

nhóm tiêu chí sàng lọc: đánh giá mức độ tuân thủ 

các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi 

trường, và (2) nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đạt 

chuẩn KCN Xanh. Với đặc điểm mô hình KCN 

Xanh đã đề xuất trên, hệ thống tiêu chí đánh giá 

mức độ đạt yêu cầu KCN xanh sẽ áp dụng để đánh 

giá đối với: (1) cấp KCX/KCN theo các hoạt động 

bảo vệ môi trường do Công ty phát triển hạ tầng 

KCX/KCN thực hiện và (2) đánh giá đối với cấp 

cơ sở sản xuất trong KCX/KCN. Mỗi cấp được 

đánh giá theo hai nhóm tiêu chí chính: 

- Nhóm tiêu chí 1 - nhóm tiêu chí sàng lọc đánh giá 

mức độ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành 

về bảo vệ môi trường; 

- Nhóm tiêu chí 2 - nhóm tiêu chí đánh giá mức độ 

đạt chuẩn KCN Xanh.  

Mỗi Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN và 

các cơ sở sản xuất trong KCX/KCN đầu tiên được 

đánh giá mức độ tuân thủ quy định pháp luật hiện 

hành về BVMT theo nhóm tiêu chí sàng lọc. Khi 

đạt yêu cầu đánh giá sàng lọc mới tiếp tục đánh giá 

mức độ đạt yêu chuẩn KCN Xanh cho mỗi cấp. 
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Hình 1 Sơ đồ khung nghiên cứu. 

  
Bảng 1 Yêu cầu tuân thủ pháp luật đối với Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN 

TT Yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường Văn bản tham chiếu 

1 Có bộ phận chuyên môn về BVMT đáp ứng  yêu cầu 
Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, 

Chương IV, Điều 15, khoản 1 

2 
Thực hiện chương trình quan trắc môi trường KCN theo quy định 

của pháp luật và báo cáo theo quy định. 

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, 

Chương IV, Điều 15, khoản 3 và 4 

3 

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm 

xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

sự cố môi trường. 

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, 

Chương III, Điều 12, khoản 2 

4 
Tách riêng hệ thống thu gom, thoát nước thải với hệ thống thoát 

nước mưa. 

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, 

Chương III, Điều 8, khoản 2a 

5 

Việc xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tập trung, hệ 

thống thoát nước mưa của KCN phải hoàn thành trước khi KCN đi 

vào hoạt động. 

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, 

Chương III, Điều 8, khoản 4 

Hoàn thiện Hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ đạt KCN Xanh (lần 1) dựa trên Hệ thống tiêu chí đã     

đề xuất theo nghiên cứu của Trần Thị Mỹ Diệu và Phan Thu Nga (2013) 

Điều tra khảo sát hiện trạng phát triển công nghiệp và các hoạt động bảo vệ môi trường của KCX Tân 

Thuận, thu thập thông tin theo hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ đạt KCN Xanh đã hoàn thiện 

 

Đánh giá mức độ đạt so với các yêu cầu trong hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ đạt KCN Xanh hiện 

tại đối với KCX Tân Thuận 

 

Tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia (hội thảo 1) về kết quả đánh giá, mô hình KCN Xanh 

phù hợp với Tp. Hồ Chí Minh, hệ thống tiêu chí đánh giá đang áp dụng 

 

Hoàn thiện mô hình KCN Xanh và tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến cơ sở sản xuất trong KCX Tân 

Thuận (Hội thảo 2) và lấy ý kiến về sự đồng thuận  

Cập nhật số liệu của các cơ sở sản xuất trong KCX Tân Thuận, đánh giá lại mức độ đạt yêu cầu phát 

triển theo mô hình KCN xanh, xác định các vấn đề tồn tại cần hoàn thiện 

 

Báo cáo giám định và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong Hội đồng giám định của Sở 

Khoa học và Công nghệ Tp. HCM 

 

Hoàn thiện mô hình KCN Xanh và hệ thống tiêu chí đánh giá (lần 3) theo ý kiến của chuyên gia trong 

Hội đồng giám định, Sở Khoa học và Công nghệ  

 

Đánh giá, xác định các vấn đề tồn tại của KCX Tân Thuận theo mô hình và hệ thống tiêu chí đã hoàn 

thiện lần 3, xây dựng chương trình hành động 

 

Tham vấn ý kiến của các bên liên quan về Chương trình hành động để phát triển KCX Tân Thuận theo 

mô hình KCN xanh, hoàn thiện và chuyển giao cho Công ty TNHH Tân Thuận 
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TT Yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường Văn bản tham chiếu 

6 Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN phải bảo đảm các yêu cầu 
Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, 

Chương III, Điều 8, khoản 3 

7 
Vận hành thường xuyên, liên tục công trình hạ tầng kỹ thuật bảo 

vệ môi trường khu công nghiệp. 

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, 

Chương IV, Điều 15, khoản 2 

8 

Bùn cặn của nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước 

của KCN và các cơ sở trong KCN phải được thu gom, vận chuyển 

và xử lý hoặc tái sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý 

bùn thải. 

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, 

Chương III, Điều 11, khoản 2 

9 
Bảo đảm diện tích cây xanh trong phạm vi khu công nghiệp tối 

thiểu chiếm 10% tổng diện tích của toàn bộ KCN. 

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, 

Chương III, Điều 7, khoản 4 

 
Bảng 2 Các tiêu chí thuộc nhóm tiêu chí sàng lọc - đối với Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN 

Tiêu chí Phương pháp đánh giá 

Đánh giá 

Cách chấm điểm 
Điểm 

tối đa 

Bố trí cán bộ 

chuyên trách về 

công tác môi 

trường (TC1) 

TC1.1 = Công ty phát triển hạ tầng 

KCX/KCN có bộ phận chuyên trách và 

bố trí ít nhất 3 cán bộ chuyên trách.  

TC1.1  = số cán bộ chuyên trách/3 1 

TC1.2 = Người phụ trách về bảo vệ môi 

trường phải có trình độ đại học trở lên 

thuộc các chuyên ngành về quản lý môi 

trường; khoa học, công nghệ, kỹ thuật 

môi trường; hóa học; sinh học.  

 

  

TC1.2 = 1 nếu người phụ trách về 

BVMT có trình độ đại học và đúng 

chuyên ngành quy định 

TC1.2  = 0,5 nếu người phụ trách về 

BVMT có trình độ đại học nhưng 

không đúng chuyên ngành quy định 

TC1.2 = 0,5 nếu người phụ trách về 

BVMT không đạt trình độ đại học 

nhưng đúng chuyên ngành quy định  

TC1.2 = 0,25 nếu người phụ trách về 

BVMT không đạt trình độ đại học và 

không đúng chuyên ngành quy định 

1 

TC1.3 = Người phụ trách về bảo vệ môi 

trường phải có có tối thiểu hai (02) năm 

kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực 

môi trường.  

  

TC1.3 = 1 nếu người phụ trách về 

BVMT có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm 

trong các lĩnh vực môi trường  

TC1.3 = 0,5 nếu người phụ trách về 

BVMT có ít hơn 2 năm kinh nghiệm 

trong các lĩnh vực môi trường  

1 

Thực hiện 

chương trình 

quan trắc môi 

trường (QTMT)  

hàng năm theo 

quy định (TC2) 

TC2 = Công ty phát triển hạ tầng 

KCX/KCN có triển khai chương trình 

QTMT định kỳ hàng năm và báo cáo 

theo quy định (đính kèm). Nếu 

KCX/KCN đã đạt chứng chỉ ISO 14001, 

tiêu chí này được tính 1 điểm. 

TC2 = 1 nếu có  

TC2 = 0 nếu không có  
1 

Xây dựng và 

thực hiện kế 

hoạch phòng 

ngừa, ứng phó, 

khắc phục sự cố 

(TC3) 

TC3 = Công ty phát triển hạ tầng 

KCX/KCN đã xây dựng và thực hiện kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục sự cố từ năm gần nhất so với thời 

điểm đánh giá được tính 1 điểm. Nếu 

chưa xây dựng đầy đủ kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố được 

tính 0 điểm (có hồ sơ đính kèm). Nếu 

KCX/KCN đã đạt chứng chỉ ISO 14001, 

tiêu chí này được tính 1 điểm. 

TC3 = 1 nếu có  

TC3 = 0 nếu không có  
1 

Tách riêng nước 

mưa và nước thải 

(TC4) 

TC4 = KCX/KCN xây dựng hệ thống 

thoát nước riêng, thu gom riêng nước 

mưa và nước thải 

TC4 = 1 nếu áp dụng hệ thống thoát 

nước riêng 

TC4 = 0,5 nếu áp dụng hệ thống thoát 

nước chung  

1 

Hệ thống thoát 

nước, xử lý nước 

thải tập trung, hệ 

TC5 = KCX/KCN đã xây dựng hoàn tất 

hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu 

TC5 = 1 nếu đã hoàn tất trước khi KCN 

hoạt động   
1 
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Tiêu chí Phương pháp đánh giá 

Đánh giá 

Cách chấm điểm 
Điểm 

tối đa 

thống thoát nước 

mưa của KCN 

phải được xây 

dựng hoàn thành 

trước khi KCN đi 

vào hoạt động 

(TC5) 

gom và Nhà máy XLNTTT trước khi 

KCX/KCN đi vào hoạt động   

TC5 = 0 nếu chưa hoàn tất trước khi 

KCN hoạt động 

Nhà máy xử lý 

nước thải tập 

trung đảm bảo 

yêu cầu (TC6) 

TC6.1 = Nhà máy XLNTTT chia thành 

nhiều đơn nguyên (mô-đun) phù hợp với 

tiến độ lấp đầy và hoạt động của 

KCX/KCN nhưng phải bảo đảm xử lý 

toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có đồng 

hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào; có 

công tơ điện độc lập; khuyến khích việc 

áp dụng công nghệ thân thiện với môi 

trường, tiết kiệm năng lượng 

TC6.1 = 1 nếu đạt  

TC6.1 = 0 nếu xử lý không đạt yêu cầu  
1 

TC6.2 = Nhà máy XLNTTT có hệ thống 

quan trắc tự động, liên tục đối với các 

thông số: lưu lượng nước thải đầu ra, pH, 

nhiệt độ, COD, TSS và một số thông số 

đặc trưng khác trong nước thải của 

KCX/KCN trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận. 

TC6.2 = 1 nếu đạt  

TC6.2 = số lượng chỉ tiêu quan trắc tự 

động/5 

TC6.2 = 0 nếu xử lý không đạt yêu cầu 

1 

TC6.3 = Hệ thống quan trắc tự động của 

Nhà máy XLNTTT phải bảo đảm yêu 

cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu tự 

động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi 

trường địa phương. 

TC6.3 = 1 nếu đạt  

TC6.3 = 0,5 có hệ thống quan trắc tự 

động nhưng chưa truyền dữ liệu về Sở 

TN&MT  

1 

Xử lý bùn từ Nhà 

máy XLNTTT 

theo quy định 

(TC7) 

TC7 = Bùn cặn của Nhà máy XLNTTT, 

hệ thống thoát nước của KCX/KCNvà 

các cơ sở trong KCX/KCN phải được thu 

gom, vận chuyển và xử lý hoặc tái sử 

dụng theo quy định của pháp luật về 

quản lý bùn thải. 

TC7 = 1 nếu thu gom, xử lý bùn theo 

quy định 

TC7 = 0 nếu không chưa phương án 

thu gom, xử lý  

1 

Bảo đảm diện 

tích trồng cây 

xanh trong 

KCX/KCN (TC8) 

TC8 = Bảo đảm diện tích cây xanh trong 

phạm vi KCX/KCN tối thiểu chiếm 10% 

tổng diện tích của toàn bộ KCX/KCN. 

TC8 = 1 nếu diện tích cây xanh ≥ 10% 

tổng diện tích toàn bộ KCX/KCN 

TC8 = tỷ lệ diện tích cây xanh hiện 

hữu/10% nếu diện tích cây xanh < 10% 

tổng diện tích KCX/KCN  

1 

Tổng cộng    12 

 

Đánh giá đối với Công ty phát triển hạ tầng 

KCX/KCN 

Nhóm tiêu chí sàng lọc 

Nhóm tiêu chí sàng lọc này đánh giá đối với 

Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN theo các yêu 

cầu chính và văn bản pháp luật tham chiếu như 

trình bày trong Bảng 1. Trên cơ sở các quy định 

tuân thủ pháp luật trình bày trong Bảng 1, các tiêu 

chí trong nhóm tiêu chí sàng lọc và phương pháp 

đánh giá được đề xuất trong Bảng 2 và có đặc điểm 

như sau: 

-   8 tiêu chí tương ứng với 12 thông số đánh giá.  

-  Điểm đánh giá tối đa của mỗi thông số đánh giá 

là 1. Tổng điểm đánh giá tối đa đạt được của 

nhóm tiêu chí sàng lọc đối với Công ty phát 

triển hạ tầng KCX/KCN là 12. 

Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN có tổng 

điểm đánh giá theo nhóm tiêu chí sàng lọc bằng từ 

90% tổng điểm tối đa (= 12 x 0,9 = 10,8 điểm) được 

tiếp tục đánh giá mức độ đạt chuẩn KCN Xanh.  

Các Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN có 

điểm đánh giá theo nhóm tiêu chí sàng lọc < 10,8 

điểm, cần tiếp tục hoàn thiện. 

Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đạt KCN Xanh 
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Đối với Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN, 

mức độ đạt chuẩn KCN Xanh được đánh giá theo 

đặc điểm mô hình KCN Xanh cần phải đạt những 

yêu cầu chính sau đây:  

1.  Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN tuân thủ 

các quy định pháp luật hiện hành về BVMT (đã 

đạt theo nhóm tiêu chí sàng lọc); 

2.  KCX/KCN đầu tư và vận hành Nhà máy 

XLNTTT, đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ 

nước thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở 

sản xuất trong KCX/KCN đạt QCVN về nước 

thải công nghiệp hiện hành (đã đạt theo đánh 

giá của nhóm tiêu chí sàng lọc); 

3.  Tái sử dụng nước thải sau xử lý tập trung của 

KCX/KCN để tưới cây, tưới đường trong 

KCX/KCN và khu vực dân cư hoặc cho các 

mục đích tái sử dụng khác. Lượng nước thải sau 

xử lý được tái sử dụng bằng nhu cầu nước tưới 

các mảng xanh trong khuôn viên KCX (10% 

diện tích đất của KCX/KCN), khuyến khích tái 

sử dụng nước thải sau xử lý để tưới mảng xanh 

trong khu dân cư lân cận; 

4.  Tái sử dụng bùn sinh ra từ Nhà máy XLNTTT 

của KCX/KCN làm chất bổ trợ cho đất trồng 

trong khuôn viên KCX/KCN, khuyến khích áp 

dụng cho cả mảng xanh trong khu dân cư lân 

cận. Lượng bùn tái sử dụng phải tương ứng với 

lượng chất bổ trợ cần thiết cho mảng xanh trong 

khuôn viên KCX/KCN. Khuyến khích 

KCX/KCN áp dụng các giải pháp công nghệ 

khác để tái sử dụng bùn thải từ các Nhà máy 

XLNTTT như sản xuất khí sinh học (biogas), 

than sinh học (biochar), thanh nhiên liệu, vật 

liệu xây dựng... 

5.  Sử dụng năng lượng chiếu sáng hiệu quả, 

khuyến khích KCX/KCN nghiên cứu sử dụng 

các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng 

mặt trời, năng lượng sinh học. 

Do đó, các tiêu chí và phương pháp đánh giá 

trong nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đạt chuẩn 

KCN Xanh đối với Công ty phát triển hạ tầng 

KCX/KCN được đề xuất như trình bày trong Bảng 

3.  

Các tiêu chí và phương pháp đánh giá trong 

nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đạt chuẩn KCN 

Xanh đối với Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN 

được đề xuất có đặc điểm như sau: 

3 tiêu chí đánh giá và 1 tiêu chí cộng điểm. Tổng 

cộng có 4 thông số đánh giá.   

Điểm đánh giá tối đa của mỗi thông số đánh giá là 

10. Tổng điểm đánh giá tối đa đạt được không 

kể điểm khuyến khích là 30. 

Công ty có tổng điểm ≥  90% tổng điểm tối đa (= 

30 x 0,9 = 27 điểm) được đề xuất công nhận 

"doanh nghiệp phát triển bền vững".  

Với các Công ty có điểm đánh giá theo nhóm tiêu 

chí này < 27 điểm thì chưa đạt yêu cầu, cần tiếp tục 

hoàn thiện. 

 

 
Bảng 3 Các tiêu chí thuộc nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đạt KCN Xanh - đối với Công ty phát triển hạ tầng 

KCX/KCN 

Tiêu chí Phương pháp đánh giá 

Đánh giá 

Cách chấm điểm 
Điểm tối 

đa 

Tái sử dụng 

nước thải sau xử 

lý (TC9) 

Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN đã tái sử dụng 

nước thải sau xử lý của Nhà máy XLNTTT (có minh 

chứng).  

                      Lượng nước đã tái sử dụng 

TC9 = ---------------------------------------------------- 

Nhu cầu nước tưới mảng xanh trong KCX/KCN 

TC9 = 0 nếu chưa tái 

sử dụng 

TC9 = tỷ lệ đã tái sử 

dụng trình bày trong 

phương pháp đánh giá 

x 10 

10 

Tái sử dụng bùn 

sinh ra từ Nhà 

máy XLNTTT 

của KCX/KCN 

(TC10) 

Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN đã áp dụng các 

giải pháp kỹ thuật để tái sử dụng lượng bùn sinh ra 

từ Nhà máy XLNTTT.  

                        Lượng bùn đã tái sử dụng 

TC10 = --------------------------------------------------- 

Lượng chất bổ trợ cho đất trồng mảng xanh trong 

KCX/KCN x tỷ lệ khối lượng bùn sản xuất chất bổ 

trợ cho đất trồng 

TC10 = 0 nếu chưa tái 

sử dụng 

TC10 = tỷ lệ đã tái sử 

dụng trình bày trong 

phương pháp đánh giá 

x 10 

10 

Sử dụng điện 

chiếu sáng hiệu 

quả (TC11) 

Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN đã áp dụng các 

giải pháp kỹ thuật để tiết kiệm điện chiếu sáng (có 

số liệu minh chứng)  

TC11 = 0 nếu chưa có 

TC11 = 10 nếu đã áp 

dụng hiệu quả  

10 

Khuyến khích 

KCX/KCN sử 

Khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo 

thay thế cho nguồn năng lượng thông thường cho các 

TC12 = + 2 nếu có kế 

hoạch thử nghiệm 
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Tiêu chí Phương pháp đánh giá 

Đánh giá 

Cách chấm điểm 
Điểm tối 

đa 

dụng năng lượng 

tái tạo (TC12) 

hoạt động trong KCX/KCN (có số liệu minh chứng 

được tính điểm cộng) 

                  Lượng năng lượng tái tạo sử dụng 

TC10 = --------------------------------------------------- 

                     Nhu cầu năng lượng sử dụng 

TC12 = + tỷ lệ năng 

lượng tái tạo sử dụng 

x 10  

Tổng cộng    30 

 

Đánh giá đối với cấp cơ sở sản xuất trong 

KCX/KCN 

Nhóm tiêu chí sàng lọc 

Nhóm tiêu chí sàng lọc này đánh giá đối với cơ 

sở sản xuất trong KCX/KCN theo các yêu cầu 

chính và văn bản pháp luật tham chiếu như trình 

bày tóm tắt trong Bảng 4.  
Bảng 4.Yêu cầu tuân thủ pháp luật đối với cơ sở sản xuất trong 

KCX/KCN 

TT 
Yêu cầu tuân thủ quy 

định pháp luật về BVMT 

Văn bản tham 

chiếu 

1 

CSSX, kinh doanh, dịch 

vụ phải có bộ phận chuyên 

môn hoặc nhân sự phụ 

trách về bảo vệ môi trường 

(BVMT) theo quy định 

của Chính phủ. 

Luật bảo vệ môi 

trường số 

55/2014/QH13, 

Chương 7, Điều 

68, khoản 3 

2 

Thực hiện chương trình 

quan trắc môi trường, báo 

cáo theo quy định 

Thông tư 

35/2015/TT-

BTNMT, 

Chương IV, 

Điều 16, khoản 3 

3 

Thực hiện đăng ký chủ 

nguồn thải hoặc báo cáo 

quản lý chất thải nguy hại 

Thông tư 

36/2015/TT-

BTNMT, Chương 

III, Điều 12 

4 

Chủ CSSX, kinh doanh, 

dịch vụ, phương tiện vận 

tải có nguy cơ gây ra sự cố 

môi trường phải thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa 

ứng phó sự cố 

Luật bảo vệ môi 

trường số 

55/2014/QH13, 

Chương 10, Mục 

III, Điều 108, 

khoản 1 

5 

 Nước thải của các CSSX, 

kinh doanh, dịch vụ trong 

khu công nghiệp được xử 

lý theo quy định 

Thông tư 

35/2015/TT-

BTNMT, 

Chương III, Điều 

9, khoản 1 

6 

CSSX, kinh doanh, dịch 

vụ trong KCN phát sinh 

khí thải, tiếng ồn phải đầu 

tư, lắp đặt hệ thống xử lý 

khí thải, giảm thiểu tiếng 

ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường. 

Thông tư 

35/2015/TT-

BTNMT, 

Chương III, Điều 

10, khoản 1 

7 

CSSX, kinh doanh, dịch 

vụ trong KCN phát sinh 

khí thải phải thực hiện 

đăng ký chủ nguồn khí 

thải, quan trắc khí thải tự 

Thông tư 

35/2015/TT-

BTNMT, 

Chương III, Điều 

10, khoản 2 

TT 
Yêu cầu tuân thủ quy 

định pháp luật về BVMT 

Văn bản tham 

chiếu 

động, liên tục và truyền dữ 

liệu về Sở TNMT. 

8 

CSSX, kinh doanh, dịch 

vụ trong KCN phải phân 

loại chất thải rắn và xử lý 

theo quy định của pháp 

luật. 

Thông tư 

35/2015/TT-

BTNMT, 

Chương III, Điều 

11, khoản 1 

9 

Bảo đảm diện tích cây 

xanh trong phạm vi KCN 

tối thiểu chiếm 10% tổng 

diện tích của toàn bộ KCN 

Thông tư 

35/2015/TT-

BTNMT, 

Chương III, Điều 

7, khoản 4 

 

Trên cơ sở các quy định tuân thủ pháp luật trình 

bày trong Bảng 4, các tiêu chí trong nhóm tiêu chí 

sàng lọc và phương pháp đánh giá đối với cấp cơ 

sở sản xuất trong KCX/KCN được đề xuất như sau: 

Tiêu chí 1: Bố trí cán bộ chuyên trách về công 

tác môi trường (TC1)  

Mỗi CSSX trong KCX/KCN có tối thiểu 1 cán 

bộ chuyên trách các công tác về môi trường được 

tính 1 điểm, không có tính 0 điểm. CSSX chỉ có 

cán bộ kiêm nhiệm phụ trách được tính 0,5 điểm. 

Nếu CSSX đã đạt chứng chỉ ISO 14001, tiêu chí 

này được tính 1 điểm. 

 
Tiêu chí 2: Thực hiện chương trình quan trắc môi 

trường hàng năm theo quy định (TC2) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN có lập báo cáo quan 

trắc môi trường định kỳ, ít nhất trong một năm gần 

nhất so với thời điểm đánh giá được tính 1 điểm, 

không có báo cáo tính 0 điểm. Nếu CSSX đã đạt 

chứng chỉ ISO 14001, tiêu chí này được tính 1 

điểm. 

 
Tiêu chí 3: Thực hiện đăng ký chủ nguồn thải 

hoặc báo cáo quản lý CTNH (TC3) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN có phát sinh chất 

thải nguy hại > 600 kg/năm phải đăng ký chủ 

nguồn thải, nếu ≤ 600 kg/năm phải lập báo cáo 

TC1 = 

Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX trong KCX/KCN 

TC2 = 
Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX trong KCX/KCN 
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quản lý CTNH ít nhất từ năm gần nhất so với thời 

điểm đánh giá được tính 1 điểm. CSSX không đăng 

ký chủ nguồn thải hoặc không có bao cáo quản lý 

CTNH được tính 0 điểm. Nếu CSSX đã đạt chứng 

chỉ ISO 14001, tiêu chí này được tính 1 điểm 

(không cần thêm minh chứng). 

 
Tiêu chí 4: Xây dựng và thực hiện kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố (TC4) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN có xây dựng và 

thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc 

phục sự cố từ năm gần nhất so với thời điểm đánh 

giá được tính 1 điểm. CSSX chưa xây dựng đầy đủ 

chương trình phòng ngừa và ứng cứu sự cố được 

tính 0 điểm. Nếu CSSX đã đạt chứng chỉ ISO 

14001, tiêu chí này được tính 1 điểm. 

 
Tiêu chí 5: Thu gom và xử lý nước thải cục bộ 

theo quy định hiện hành của KCX/KCN (TC5) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN phải thu gom và xử 

lý nước thải cục bộ (nếu cần) đạt yêu cầu và đấu 

nối vào Nhà máy XLNTTT của KCX/KCN (có kết 

quả giám sát của năm gần nhất so với thời điểm 

đánh giá hoặc có xác nhận của Công ty phát triển 

hạ tầng KCX/KCN) được tính 1 điểm. Nếu CSSX 

tự xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, CSSX vẫn được 

tính 1 điểm, ngược lại 0 điểm. 

 
Tiêu chí 6: Xử lý khí thải và tiếng ồn đạt QCVN 

hiện hành (TC6) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN có phát sinh khí 

thải, bụi và tiếng ồn trong quá trình sản xuất đã xử 

lý đạt QCVN hiện hành (kết quả giám sát trong 

năm gần nhất so với thời điểm đánh giá) được tính 

1 điểm. CSSX chưa đạt yêu cầu này, tính 0 điểm. 

 
Tiêu chí 7: Thu gom và xử lý CTRSH theo quy 

định (TC7) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN đã phân loại, lưu 

trữ CTRSH tại nguồn và chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý CTRSH theo quy định 

(đánh giá bằng hợp đồng chuyển giao CTRSH) 

hoặc tự xử lý theo công nghệ đã được phê duyệt 

trong ĐTM hoặc đề án BVMT được tính 1 điểm, 

ngược lại 0 điểm. 

 
Tiêu chí 8: Thu gom và xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường (CTRCN) theo quy định 

(TC8) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN quản lý CTRCN 

thông thường tại nguồn theo quy định và chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý (có 

hợp đồng) hoặc tự xử lý theo các công nghệ đã 

được phê duyệt trong ĐTM hoặc đề án BVMT 

được tính 1 điểm, chưa thực hiện tính 0 điểm. 

 
Tiêu chí 9: Thu gom và xử lý chất thải công 

nghiệp nguy hại (CTCNNH) theo quy định (TC9) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN đã quản lý 

CTCNNH tại nguồn theo quy định và chuyển cho 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý có hợp đồng 

chuyển giao CTCNNH) hoặc tự xử lý theo các 

công nghệ đã được phê duyệt trong ĐTM hoặc đề 

án BVMT được tính 1 điểm. CSSX chưa thực hiện 

yêu cầu này tính 0 điểm. 

 
  Tiêu chí 10: Thực hiện kiểm toán chất thải hàng 

năm (TC10) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN có thực hiện kiểm 

toán chất thải hàng năm tính từ năm gần nhất so với 

thời điểm đánh giá được tính 1 điểm. CSSX chưa 

thực hiện được tính 0 điểm.  

 
Tiêu chí 11: Bảo đảm diện tích trồng cây xanh 

trong CSSX (TC11) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN có diện tích trồng 

cây xanh tối thiểu bằng 10% tổng diện tích mặt 

bằng của cơ sở được tính 1 điểm. Nếu không đạt, 

điểm được tính bằng tỷ lệ diện tích cây xanh hiện 

hữu chia cho 10%. 

 
Như vậy, nhóm tiêu chí sàng lọc đối với CSSX 

trong KCX/KCN có đặc điểm như sau: 

-   11 tiêu chí tương ứng với 11 thông số đánh giá.  

-  Điểm đánh giá tối đa của mỗi thông số đánh giá 

là 1. Tổng điểm đánh giá tối đa đạt là 11. 

-  KCX/KCN có tổng điểm đánh giá theo nhóm 

tiêu chí sàng lọc đối với cơ sở sản xuất bằng từ 

80% tổng điểm tối đa (= 11 x 0,8 = 8,8 điểm) 

được tiếp tục đánh giá mức độ đạt KCN Xanh.  

Các KCX/KCN có điểm đánh giá theo nhóm tiêu 

TC3 = 
Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX trong KCX/KCN 

TC4 = 
Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX trong KCX/KCN 

TC5 = 
Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX trong KCX/KCN 

TC6 = 
Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX có phát sinh khí thải, bụi và tiếng ồn 

TC7 = 
Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX trong KCX/KCN 

TC8 = 
Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX có phát sinh CTRCN  thông thường 

TC9 = 
Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX có phát sinh CTCNNH 

TC10 = 
Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX trong KCX/KCN 

TC11 = 
Tổng số điểm của các CSSX 

Tổng số CSSX trong KCX/KCN 
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chí sàng lọc đối với cơ sở sản xuất < 8,8 điểm, cần 

tiếp tục hoàn thiện trước khi đánh giá mức độ đạt 

chuẩn KCN xanh. 

Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đạt KCN xanh 

Đối với CSSX trong KCX/KCN, mức độ đạt 

chuẩn KCN Xanh cần:  

1.  Các CSSX trong KCX/KCN tuân thủ các quy 

định pháp luật hiện hành về BVMT (đã đạt theo 

đánh giá của nhóm tiêu chí sàng lọc); 

2.  Các CSSX trong KCX/KCN phân loại chất thải 

rắn tại nguồn, lưu giữ, thu gom và xử lý theo 

quy định pháp hiện hành về quản lý CTRSH, 

CTRCNTT và CTRCNNH (đã đạt theo đánh 

giá của nhóm tiêu chí sàng lọc); 

3.  Sử dụng năng lượng chiếu sáng và năng lượng 

sản xuất hiệu quả, khuyến khích KCX/KCN 

nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng tái 

tạo; 

4.  Các CSSX trong KCX/KCN đều có giải pháp 

sử dụng tài nguyên nước, nguyên vật liệu, năng 

lượng hiệu quả, tái sử dụng, tái chế chất thải 

hay giảm phát sinh chất thải tại nguồn. 

Do đó, các tiêu chí và phương pháp đánh giá 

trong nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đạt chuẩn 

KCN Xanh đối với cơ sở sản xuất trong KCX/KCN 

được đề xuất như trình bày trong Bảng 5 và có đặc 

điểm như sau: 

-   5 tiêu chí đánh giá và 1 tiêu chí cộng điểm. 

Tổng cộng có 6 thông số đánh giá.   

-  Điểm đánh giá tối đa của mỗi thông số đánh giá 

là 10. Tổng điểm đánh giá tối đa đạt được 

không kể điểm khuyến khích là 50. 

-  KCX/KCN có tổng điểm đánh giá theo nhóm 

tiêu chí này đối với cơ sở sản xuất bằng từ 80% 

tổng điểm tối đa (= 50 x 0,8 = 40 điểm) được 

đề xuất công nhận đạt KCN Xanh; 

-  Mỗi doanh nghiệp trong KCX/KCN có điểm 

đánh giá theo nhóm tiêu chí sàng lọc và nhóm 

tiêu chí đánh giá đạt từ 80% điểm tối đa trở lên 

được đề xuất công nhận "doanh nghiệp phát 

triển bền vững".  

Các KCX/KCN có điểm đánh giá theo nhóm tiêu 

chí này đối với cơ sở sản xuất < 48 điểm, cần tiếp 

tục hoàn thiện. 

Các KCX/KCN đạt yêu cầu đánh giá sàng lọc và 

đánh giá mức độ đạt KCN Xanh theo cả hai cấp: 

Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN và cấp cơ sở 

sản xuất trong KCX/KCN được công nhận là KCN 

Xanh. 

Bảng 5 Các tiêu chí thuộc nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đạt KCN Xanh đối với CSSX 

Tiêu chí Phương pháp đánh giá 

Đánh giá 

Cách chấm điểm 
Điểm tối 

đa 

Giảm phát sinh 

chất thải tại 

nguồn (TC12) 

Mỗi CSSX có áp dụng các giải pháp giảm phát sinh chất 

thải tại nguồn và có minh chứng lượng chất thải giảm 

được so với trước khi có giải pháp được tính 1 điểm. Các 

CSSX chưa thực hiện được tính 0 điểm. 

TC12 = [(Tổng số 

điểm của các 

CSSX)/(Tổng số 

CSSX trong 

KCX/KCN)] x 10 

10 

Tiết kiệm nước 

cấp cho sinh hoạt 

(TC13) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN kiểm soát nhu cầu cấp nước 

sinh hoạt (tính bằng l/người.ngđ hoặc l/người.ca) ≤ chỉ 

tiêu cấp nước sinh hoạt cho công nhân được tính 1 điểm. 

Giá trị tham chiếu là 120 l/người.ngđ. Nếu vượt quá chỉ 

tiêu cấp nước, điểm được tính: [1 - (lượng nước cấp thực 

- 120)/120]. CSSX không có số liệu cấp nước cho sinh 

hoạt riêng, nhưng tổng lưu lượng nước cấp/diện tích.ngđ 

đạt yêu cầu, cũng được tính 1 điểm. 

CSSX tái sử dụng nước mưa để thay thế một phần nước 

cấp (có minh chứng) được tính 1 điểm.  

TC13 = [(Tổng số 

điểm của các 

CSSX)/(Tổng số 

CSSX trong 

KCX/KCN)] x 10 

 

10 

Tiết kiệm nước 

cấp cho hoạt 

động sản xuất 

(TC14) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN kiểm soát nhu cầu cấp nước 

sản xuất (trung bình 40 m3/ha.ngđ, tính cho 60% tổng 

diện tích của cơ sở theo QCVN 07:2010/BXD) ≤ chỉ số 

cấp nước sản xuất lấy theo quy chuẩn của ngành được 

tính 1 điểm. Nếu vượt quá chỉ tiêu cấp nước, điểm được 

tính bằng [1 - (lưu lượng cấp nước thực - 45)/45]. 

CSSX có thu gom và tái sử dụng nước mưa để thay thế 

một phần nước cấp cho hoạt động sản xuất (có số liệu 

minh chứng) được tính 1 điểm. 

CSSX có tái sử dụng nước thải sau xử lý của Nhà máy 

XLNTTT hay của Trạm XLNT cục bộ cho bất kỳ hoạt 

động nào trong cơ sở được tính 1 điểm. 

TC14 = [(Tổng số 

điểm của các 

CSSX)/(Tổng số 

CSSX trong 

KCX/KCN)] x 10 

 

10 
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Tiêu chí Phương pháp đánh giá 

Đánh giá 

Cách chấm điểm 
Điểm tối 

đa 

Sử dụng điện 

chiếu sáng hiệu 

quả (TC15) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN đã áp dụng các giải pháp 

kỹ thuật để tiết kiệm điện chiếu sáng được tính 1 điểm. 

CSSX sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo cho mục 

đích chiếu sáng được tính 1 điểm. Các CSSX chưa đạt 

yêu cầu này được tính 0 điểm. 

TC15 = [(Tổng số 

điểm của các 

CSSX)/(Tổng số 

CSSX trong 

KCX/KCN)] x 10 

10 

Sử dụng điện sản 

xuất hiệu quả 

(TC16) 

Mỗi CSSX trong KCX/KCN đã áp dụng các giải pháp 

kỹ thuật để tiết kiệm điện sản xuất (có sminh chứng) 

được tính 1 điểm, ngược lại 0 điểm. 

TC16 = [(Tổng số 

điểm của các 

CSSX)/(Tổng số 

CSSX trong 

KCX/KCN)] x 10 

10 

Khuyến khích 

CSSX sử dụng 

các nguồn năng 

lượng khác hiệu 

quả (TC17) 

Mỗi CSSX nếu có sử dụng các nguồn năng lượng khác 

và đã áp dụng các giải pháp kỹ thuật để giảm tiêu tốn 

năng lượng (có minh chứng) được cộng 1 điểm. CSSX 

tái sử dụng nhiệt dư của chính cơ sở hay sử dụng nguồn 

năng lượng tái tạo được cộng 1 điểm.  

TC17 = [(Tổng số 

điểm của các 

CSSX)/(Tổng số 

CSSX trong 

KCX/KCN)] x 10 

 

Tổng cộng   50 
 

Bảng 6 Kết quả đánh giá Công ty TNHH Tân Thuận theo nhóm tiêu chí sàng lọc 

Tiêu 

chí 
Phương pháp đánh giá 

Điểm 

đánh giá 

TC1 

TC1.1 = Công ty có bộ phận chuyên trách và bố trí ít nhất 3 cán bộ chuyên trách.  1 

TC1.2 = Người phụ trách về BVMT có trình độ đại học, các chuyên ngành liên quan.   1 

TC1.3 = Người phụ trách về BVMT có trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường.   1 

TC2 TC2 = Công ty triển khai chương trình QTMT hàng năm và báo cáo theo quy định 1 

TC3 TC3 = Công ty đã xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố  1 

TC4 TC4 = Có hệ thống thoát nước riêng 1 

TC5 
TC5 = Đã xây dựng hoàn tất hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và nhà máy 

XLNTTT trước khi KCX đi vào hoạt động   
1 

TC6 

TC6.1 = Nhà máy XLNTTT xử lý toàn bộ nước thải phát sinh đạt yêu cầu; có đồng hồ đo 

lưu lượng; công tơ điện độc lập; tiết kiệm năng lượng 
1 

TC6.2 = Nhà máy XLNTTT có hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với các thông số: 

lưu lượng nước thải sau xử lý, pH, nhiệt độ, SS, COD 
1 

TC6.3 = Nhà máy XLNTTT có hệ thống quan trắc tự động nhưng chưa kết nối để truyền 

dữ liệu tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường  
1 

TC7 TC7 = Thu gom và xử lý bùn đúng quy định hiện hành 1 

TC8 
TC8 = diện tích cây xanh trong KCX Tân Thuật đạt 18,71 ha/172,7 ha đất lấp đầy = 10,8%. 

Nếu tính diện tích cây xanh thảm cỏ, tỷ lệ này là 55 ha/300 ha = 18,3% 
1 

Tổng  12 
 

Bảng 7 Kết quả đánh giá Công ty TNHH Tân Thuận theo nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đạt chuẩn KCN Xanh 

Tiêu chí Phương pháp đánh giá 
Điểm 

đánh giá 

TC9 
Công ty đã tái sử dụng nước thải sau xử lý đảm bảo đủ cung cấp nước tưới cho mảng xanh 

trong khuôn viên KCX đạt yêu cầu 100 ± 63 m3/ngđ.   
10 

TC10 

Công ty đã xử lý bùn từ TXLNTTT đạt chuẩn của Cục Trồng trọt làm chất bổ trợ cho đất 

trồng đối với mảng xanh trong KCX/KCN. Tuy nhiên từ khi Thông tư 35/2015/TT-BTNMT 

ra đời, bùn từ Nhà máy XLNTTT được xếp vào nhóm chất thải nguy hại (mặc dù hàm 

lượng các thành phần ô nhiễm không vượt quá ngưỡng giới hạn quy định) nên phải chuyển 

giao cho đơn vị được cấp phép xử lý CTNH để xử lý.  

5 

TC11 

Công ty đã sử dụng năng lượng chiếu sáng hiệu quả, như thay thế 626 bộ đèn chiếu sáng 

(đèn đường 400 W và 250 W) bằng đèn high presure-sodium (100 W và 70 W), tiết kiệm 

70% lượng điện trước đây (mỗi năm tiết kiệm được khoảng 700.000 kWh) 

10 

TC12 
Công ty đang xây dựng kế hoạch thử nghiệm sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời công 

suất 100 kwp (13.500 kWh/tháng).  
2 

Tổng  27 
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3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 Đánh giá mức độ đạt chuẩn KCN Xanh đối 

với công ty TNHH Tân Thuận 

Kết quả đánh giá nhóm tiêu chí sàng lọc (bảng 6) 

cho thấy Công ty TNHH Tân Thuận đạt yêu cầu để 

tiếp tục đánh giá mức độ đạt chuẩn KCN Xanh, với 

12 điểm, đạt 100% so với điểm tối đa. Theo Bảng 

7, đối với nhóm tiêu chí đánh giá mức độ đạt KCN 

Xanh, Công ty đạt 27 điểm, tương đương 90% 

điểm tối đa. Với kết quả đánh giá này, Công ty 

TNHH Tân Thuận được đề xuất công nhận "doanh 

nghiệp phát triển bền vững". 

 Đánh giá mức độ đạt chuẩn KCN Xanh đối 

với các cơ sở sản xuất 

Đánh giá theo nhóm tiêu chí sàng lọc 

Kết quả đánh giá chi tiết nhóm tiêu chí sàng lọc 

đối với các CSSX trong KCX Tân Thuận được thể 

hiện trong Hình 2. Tổng điểm đạt đối với nhóm tiêu 

chí này là 8,18, đủ điều kiện để tiếp tục đánh giá 

mức độ đạt KCN Xanh cấp CSSX. 

 

 
Hình 2 Kết quả đánh giá các CSSX khảo sát theo nhóm TC 

sàng lọc. 

Đánh giá theo nhóm tiêu chí đánh giá mức độ 

đạt chuẩn KCN Xanh 

Tổng hợp kết quả đánh giá đối với 113 CSSX 

trong KCX Tân Thuận được trình bày tóm tắt trong 

Bảng 8. Tổng điểm đạt đối với nhóm tiêu chí đánh 

giá cấp CSSX trong KCX là 24,79 điểm < 40 điểm 

nên chưa đủ điều kiện để công nhận KCX Tân 

Thuận là KCN Xanh. 
Bảng 8 Kết quả đánh giá CSSX trong KCX theo nhóm tiêu chí 

đánh giá mức độ đạt KCN Xanh 

Tiêu chí đánh giá theo nhóm 

tiêu chí 

Ký 

hiệu 

Điểm 

đánh giá 

Giảm phát sinh chất thải tại nguồn TC12 3,01 

Tiết kiệm nước cấp cho sinh hoạt TC13 7,54 

Tiết kiệm nước cấp cho sản xuất  TC14 5,40 

Sử dụng điện chiếu sáng hiệu quả TC15 8,14 

Sử dụng điện sản xuất hiệu quả  TC16 0,35 

Khuyến khích sử dụng các nguồn 

năng lượng khác hiệu quả 
TC17 0,35 

Tổng cộng  24,79 

 Đề xuất các giải pháp phát triển KCN Tân 

Thuận theo mô hình KCN Xanh 

Từ kết quả đánh giá hiện trạng, đánh giá mức 

độ đạt chuẩn, xác định những vấn đề còn tồn tại 

và học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam và thế giới, 

các chương trình hành động sau đây được đề 

xuất: 

- Hoàn thiện việc thực thi các quy định pháp luật 

về BVMT ([2, 3]); 

- Tái sử dụng nước thải ([4, 5, 6, 7, 8, 9]); 

- Thu hồi và tái sử dụng bùn thải ([10, 11, 12, 13, 

14]); 

- Hoàn thiện công tác quản lý chất thải rắn [15]; 

- Sử dụng năng lượng hiệu quả [15]; 

- Hoạt động vì cộng đồng. 

 Lộ trình thực hiện các giải pháp phát triển 

KCN Tân Thuận theo mô hình KCN Xanh 

Chương trình hoàn thiện việc thực thi các quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường 

Năm 2017-2018: Tổ chức tập huấn xây dựng kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc sự cố cho các 

cơ sở sản xuất trong KCX, bảo đảm đến cuối năm 

2018, tất cả các cơ sở sản xuất trong KCX đều tự 

xây dựng và thực hiện chương trình này. Nghiên 

cứu các giải pháp phù hợp để tăng tỷ lệ diện tích 

cây xanh trong khuôn viên CSSX, phấn đấu từ năm 

2019 trở đi, bảo đảm đủ diện tích cây xanh trong 

CSSX.  

Năm 2018-2019: Khuyến khích 50% số CSSX 

thực hiện kiểm toán năng lượng hàng năm và có 

giải pháp cụ thể để sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Từ năm 2020 trở đi, phấn đấu đạt 100%. 

Chương trình tái sử dụng nước thải 

Đảm bảo 100% CSSX trong KCX đấu nối vào 

hệ thống thoát nước của KCX và nước thải sau xử 

lý luôn đạt quy chuẩn xả thải hiện hành. 

Năm 2017: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công 

nghệ khả thi để nâng cao chất lượng nước thải sau 

xử lý đạt tiêu chuẩn nước tái sinh, đáp ứng yêu cầu 

tưới mảng xanh trong KCX và khu dân cư lân cận. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu giải pháp kiểm soát nước 

thải vào Nhà máy XLNTT của KCX, hạn chế tình 

trạng nồng độ N-NH4
+ vượt ngưỡng giới hạn cho 

phép. 

Năm 2017-2018: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp 

khả thi để tiếp tục xử lý Zn, Ni, F-, Cl-, N-NH4+ 

trong nước thải từ bể tiếp xúc của Nhà máy 

XLNTT đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1, 

làm nước tưới mảng xanh trong KCX.   

Từ năm 2019 trở đi: Sử dụng nước tái sinh để 

tưới toàn bộ mảng xanh trong KCX. 

Từ năm 2020 trở đi: Tăng lượng nước tái sử 



TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TẬP 20, SỐ M2-2017 

 

45 

dụng bằng cách tái sử dụng nước thải sau xử lý để 

tưới cho mảng xanh trong khu dân cư.  

Chương trình thu hồi và tái sử dụng bùn thải 

Năm 2017: Giám sát chất lượng bùn để minh 

chứng khả năng ứng dụng làm chất cải tạo đất.  

Năm 2017-2018: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp 

công nghệ khả thi để tái sử dụng bùn làm nguyên 

liệu sản xuất thanh nhiên liệu, vật liệu xây dựng, 

thu hồi khí sinh học hoặc khí đốt. 

Từ năm 2019 trở đi: Áp dụng giải pháp lựa chọn 

để tái sử dụng bùn từ Nhà máy XLNT thay vì lưu 

trữ và xử lý như chất thải nguy hại. 

Chương trình hoàn thiện công tác quản lý 

chất thải rắn 

Năm 2017: Tổ chức tập huấn kiểm toán chất thải 

cho tất cả các cơ sở sản xuất trong KCX Tân Thuận 

và thử nghiệm áp dụng công suất 100 kwp (13.500 

kWh/tháng) do Công ty SolarBK.  

Năm 2018-2019: Khuyến khích 50% số CSSX 

đặc trưng cho tất cả các loại hình công nghiệp trong 

KCX Tân Thuận thực hiện kiểm toán chất thải hàng 

năm và có giải pháp cụ thể để giảm phát sinh chất 

thải tại nguồn. 

Từ năm 2020 trở đi: Phấn đấu 100% các CSSX 

trong KCX Tân Thuận thực hiện kiểm toán chất 

thải hàng năm và có giải pháp thích hợp để giảm 

phát sinh chất thải tại nguồn.  

Chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả 

Năm 2017: Tổ chức tập huấn kiểm toán năng 

lượng cho tất cả các CSSX trong KCX. 

Năm 2018-2019: Khuyến khích 50% số CSSX 

đặc trưng cho tất cả các loại hình công nghiệp trong 

KCX thực hiện kiểm toán năng lượng hàng năm và 

có giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. 

Từ năm 2020 trở đi: Phấn đấu 100% các CSSX 

kiểm toán năng lượng hàng năm và có giải pháp sử 

dụng năng lượng hiệu quả. 

Chương trình hoạt động vì cộng đồng 

Năm 2017: Phối hợp với địa phương xây dựng 

Chương trình tái sử dụng nước thải và chất bổ trợ 

cho đất trồng trong khu dân cư. 

Từ 2017 trở đi: Mở rộng mô hình phối hợp giữa 

KCX và trường đại học, là nơi cho sinh viên kiến 

tập, thực tập, nghiên cứu áp dụng các giải pháp 

công nghệ trong việc nâng cao hiệu quả giảm phát 

sinh chất thải tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất 

thải, bảo tồn nguồn tài nguyên, sử dụng năng lượng 

hiệu quả, duy trì và phát triển mô hình KCN Xanh 

điển hình của Tp. HCM. 

Năm 2018-2019: Áp dụng thử nghiệm Chương 

trình tái sử dụng nước thải và chất bổ trợ đất trồng 

để chăm sóc mảng xanh cho khu dân cư lân cận và 

đánh giá hiệu quả. 

Từ năm 2020 trở đi: Cung cấp nước tái sinh và 

chất bổ trợ đất trồng để chăm sóc mảng xanh trong 

khu dân cư lân cận. 

4 KẾT LUẬN  

Nghiên cứu đã xây dựng và đề xuất mô hình 

KCN Xanh áp dụng đối với KCX Tân Thuận nói 

riêng và các KCX/KCN trên địa bàn Tp. HCM dựa 

trên những nguyên tắc chính: (1) bảo đảm hoạt 

động sản xuất công nghiệp không gây tổn hại đến 

môi trường và (2) phù hợp với kế hoạch tăng 

trưởng xanh quốc gia, phát triển mô hình "doanh 

nghiệp phát triển bền vững". 

Hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ đạt chuẩn 

KCN Xanh đề xuất gồm 2 hệ thống tiêu chí đánh 

giá đối với Công ty phát triển hạ tầng KCX/KCN 

và đối với CSSX trong KCX/KCN. Mỗi hệ thống 

tiêu chí đánh giá gồm 2 nhóm tiêu chí chính: nhóm 

tiêu chí sàng lọc và nhóm tiêu chí đánh giá.  

Kết quả đánh giá KCX Tân Thuận theo hệ thống 

tiêu chí đề xuất cho thấy mặc dù Công ty TNHH 

Tân Thuận đạt điểm yêu cầu và được đề xuất công 

nhận "doanh nghiệp phát triển bền vững" tuy nhiên 

các CSSX trong KCX Tân Thuận chỉ đạt yêu cầu 

của nhóm tiêu chí sàng lọc mà không đủ điều kiện 

để đạt KCN Xanh. Từ kết quả khảo sát 113 CSSX 

trong KCX Tân Thuận, nghiên cứu đã xác định 

được các vấn đề tồn tại và đã đề xuất sáu chương 

trình hành động nhằm từng bước phát triển KCX 

Tân Thuận thành KCN Xanh, như sau: (1) hoàn 

thiện việc thực thi các quy định pháp luật về 

BVMT; (2) tái sử dụng nước thải; (3) thu hồi và tái 

sử dụng bùn thải; (4) hoàn thiện công tác quản lý 

chất thải rắn; (5) sử dụng năng lượng hiệu quả và 

(6) hoạt động vì cộng đồng.  
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Abstract— The study was carried out to set up the 

evaluation criteria that is satisfactory the level of a 

green industrial park. A set of criteria consists of 2 

parts: screening and evaluation criteria, to evaluate 

the 2 objects: Investment company IZ infrastructure 

& factories within the industrial zone. Researchers 

have applied this set of criteria to evaluate the Tan 

Thuan Export Processing Zone, HCMC. From the 

results of the evaluation by the criteria, researchers 

have proposed 6 solutions and roadmap for 

implementation of solutions to meet the requirements 

of a green industrial park. 
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